
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

TT Lớp Tên môn Tổ  SL Ngày thi
Giờ 

thi
Phòng thi Ghi chú

1 06CDDD1 TH Điều dưỡng cơ sở 2 1 35 07/06/2015 7h00 TTGPHAU

2 06CDDD1 TH Điều dưỡng cơ sở 2 2 31 07/06/2015 12h30 TTGPHAU

3 06CDDD1 Chẩn đoán và chăm sóc Điều dưỡng 1 40 13/06/2015 7h00 P201

4 06CDDD1 Chẩn đoán và chăm sóc Điều dưỡng 2 26 13/06/2015 7h00 P201

5 06CDDD1 Dinh dưỡng - Tiết chế 1 40 13/06/2015 12h30 P101

6 06CDDD1 Dinh dưỡng - Tiết chế 2 26 13/06/2015 12h30 P101

7 06CDDD1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1 40 20/06/2015 7h00 P101

8 06CDDD1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 2 26 20/06/2015 7h00 P101

9 06CDDD1 LT chăm sóc người bệnh cấp cứu 1 40 25/06/2015 7h00 P501

10 06CDDD1 LT chăm sóc người bệnh cấp cứu 2 26 25/06/2015 7h00 P501

11 06CDDD1 LT chăm sóc sức khỏe trẻ em 1 40 27/06/2015 7h00 P201

12 06CDDD1 LT chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 26 27/06/2015 7h00 P201

13 06CDDD1 LT chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình1 40 27/06/2015 12h30 P201

14 06CDDD1 LT chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình2 26 27/06/2015 12h30 P201

15 06CDKT1 Thuế 1 40 09/06/2015 7h00 P101

16 06CDKT1 Thuế 2 20 09/06/2015 7h00 P101

17 06CDKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 1 40 10/06/2015 7h00 P201

18 06CDKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 2 19 10/06/2015 7h00 P201

19 06CDKT1 Kế toán ngân hàng 1 40 15/06/2015 7h00 P102

20 06CDKT1 Kế toán ngân hàng 2 18 15/06/2015 7h00 P102

21 06CDKT1 Hệ thống thông tin kế toán 1 40 16/06/2015 7h00 P201

23 06CDKT1 Hệ thống thông tin kế toán 2 17 16/06/2015 7h00 P201

24 06CDKT1 Phân tích hoạt động kinh doanh 1 40 17/06/2015 7h00 P102

25 06CDKT1 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 16 17/06/2015 7h00 P102

26 06CDKT1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1 50 18/06/2015 7h00 P302

27 06CDKT1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 2 40 18/06/2015 7h00 P301

28 06CDKT1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3 22 18/06/2015 7h00 P301

29 06CDQT1 Anh văn chuyên ngành 1 40 09/06/2015 9h30 P401

30 06CDQT1 Anh văn chuyên ngành 2 19 09/06/2015 9h30 P401

31 06CDQT1 Luật kinh tế 1 40 10/06/2015 9h30 P102

32 06CDQT1 Luật kinh tế 2 18 10/06/2015 9h30 P102

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chung lớp 

06CDQT1
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Bậc Cao đẳng khóa 06 & 07 và Bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa 07



33 06CDQT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 40 15/06/2015 9h30 P202

34 06CDQT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 16 15/06/2015 9h30 P202

35 06CDQT1 Thương mại điện tử 1 40 16/06/2015 9h30 P201

36 06CDQT1 Thương mại điện tử 2 16 16/06/2015 9h30 P201

37 06CDQT1 Quản trị chất lượng 1 40 17/06/2015 9h30 P202

38 06CDQT1 Quản trị chất lượng 2 18 17/06/2015 9h30 P202

39 07CDDD1 TH Điều dưỡng cơ sở 1 1 35 18/06/2015 7h00 TTGPHAU

40 07CDDD1 TH Điều dưỡng cơ sở 1 2 31 18/06/2015 12h30 TTGPHAU

41 07CDDD1 Xác suất thống kê y học 1 40 22/06/2015 7h00 P201

42 07CDDD1 Xác suất thống kê y học 2 26 22/06/2015 7h00 P201

43 07CDDD1 Anh văn căn bản 2 1 40 23/06/2015 7h00 P10.01

44 07CDDD1 Anh văn căn bản 2 2 37 23/06/2015 7h00 P10.03

45 07CDDD1 Vật lý đại cương lý sinh 1 40 24/06/2015 7h00 P403

46 07CDDD1 Vật lý đại cương lý sinh 2 30 24/06/2015 7h00 P103

47 07CDDD1 Giải phẫu - Sinh lý 1 1 40 25/06/2015 7h00 P201

48 07CDDD1 Giải phẫu - Sinh lý 1 2 26 25/06/2015 7h00 P201

49 07CDDD1 Sinh học và di truyền 1 40 26/06/2015 7h00 P301

50 07CDDD1 Sinh học và di truyền 2 27 26/06/2015 7h00 P301

51 07CDDD1 Giải phẫu - Sinh lý 2 1 40 27/06/2015 7h00 P301

52 07CDDD1 Giải phẫu - Sinh lý 2 2 27 27/06/2015 7h00 P301

53 07CDDD1 Hóa sinh 1 40 29/06/2015 7h00 P301

54 07CDDD1 Hóa sinh 2 26 29/06/2015 7h00 P301

55 07CDDD1 LT Điều dưỡng cơ sở 1 1 40 29/06/2015 12h30 P101

56 07CDDD1 LT Điều dưỡng cơ sở 1 2 26 29/06/2015 12h30 P101

22 07CDKT1 Anh văn căn bản 2 1 40 23/06/2015 9h30 P10.01

57 07CDKT1 Anh văn căn bản 2 2 29 23/06/2015 9h30 P10.02

58 07CDKT1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 40 24/06/2015 9h30 P201

59 07CDKT1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 25 24/06/2015 9h30 P201

60 07CDKT1 Nguyên lý thống kê 1 40 25/06/2015 9h30 P101

61 07CDKT1 Nguyên lý thống kê 2 24 25/06/2015 9h30 P101

62 07CDKT1 Toán kinh tế 1 40 26/06/2015 9h30 P101

63 07CDKT1 Toán kinh tế 2 23 26/06/2015 9h30 P101

64 07CDKT1 Tâm lý học đại cương 1 40 27/06/2015 9h30 P101

65 07CDKT1 Tâm lý học đại cương 2 21 27/06/2015 9h30 P101

66 07CDKT1 Kinh tế vi mô 1 40 29/06/2015 9h30 P101

67 07CDKT1 Kinh tế vi mô 2 20 29/06/2015 9h30 P101

68 07TCYS1,2 Cấp cứu ban đầu 1 45 15/06/2015 7h00 P103

69 07TCYS1,2 Thực hành ĐD cơ bản và kỹ thuật ĐD 1 35 16/06/2015 7h00 TTĐDUONG

70 07TCYS1,2 Thực hành ĐD cơ bản và kỹ thuật ĐD 2 21 16/06/2015 12h30 TTĐDUONG

71 07TCYS1,2 Bệnh nội khoa 1 49 17/06/2015 7h00 P202

Chung lớp 

07CDQT1



72 07TCYS1,2 Bệnh truyền nhiễm, xã hội 1 47 18/06/2015 9h30 P103

73 07TCYS1,2 Lý thuyết y học cổ truyền 1 44 20/06/2015 9h30 P103

74 07TCYS1,2 Anh văn căn bản 2 1 48 22/06/2015 9h30 P103

75 07TCYS1,2 Sức khỏe sinh sản 1 49 24/06/2015 9h30 P202

76 07TCYS1,2 Bệnh ngoại khoa 1 44 25/06/2015 9h30 P303

77 07TCYS1,2 Sức khỏe trẻ em 1 44 29/06/2015 15h30 P103

78 07TCYS1,2 Thực hành lâm sàng nội khoa 1 30 30/06/2015 7h00 TTGPHAU

79 07TCYS1,2 Thực hành lâm sàng nội khoa 2 17 30/06/2015 12h30 TTGPHAU

Phòng Đào tạo


